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CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU
…….
GIỚI THIỆU
Chương trình MTQG về Xây dựng nông thôn mới nói chung và Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn nói riêng là một quá trình thường xuyên và liên tục. Để đáp ứng nhu cầu bức thiết của thực tiễn, chúng tôi ban hành cuốn Sổ tay hướng dẫn thực hiện: “Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn thuộc Chương trình MTQG về Xây dựng nông thôn mới” để các bạn đọc, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở - cấp thôn, xã và cộng đồng người dân-những người đã, đang và sẽ tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới tham khảo.

Cuốn Sổ tay này hướng dẫn này được xây dựng trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới như: Quyết định số 800/QĐ-TTg ban hành ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2011 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện QĐ số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; và….
Kinh nghiệm thực tế từ các chương trình, dự án có cùng mục tiêu của Chính phủ, bao gồm: các chương trình, dự án trong nước, có nước ngoài tài trợ theo hiệp định hợp tác đa phương và song phương và các chương trình, dự án của các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội khác….     

      


Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tham gia đóng góp ý kiến của các địa phương….
Tài liệu không tránh khỏi sai sót, mong bạn đọc góp ý…
PHẦN 1. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Mục tiêu dài hạn của dự án
Hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn nhằm nâng cao  thu nhập cho  người dân và giảm tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực  nông, lâm, ngư nghiệp.
2. Đối tượng hỗ trợ
- Cá nhân

- Hộ gia đình

- Hợp tác xã

- Tổ hợp tác/ nhóm hộ

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa

3. Phạm vi thực hiện

Trên địa bàn toàn xã, và ở tất cả các xã thực hiện Chương trình MTQG về Xây dựng nông thôn mới.  
      


4. Chủ đầu tư
Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã (sau đây gọi tắt là Ban quản lý xã). Trưởng Ban là Chủ tịch UBND xã 
5. Nguyên tắc thực hiện
a. Người dân thực hiện vai trò chủ thể thực hiện dự án thông qua việc lựa chọn, quyết định và hưởng thành quả. Dự án chỉ hỗ trợ.

Người dân (đối tượng hỗ trợ như nêu ở mục 2) là người xây dựng, quyết định đầu tư thực hiện dự án/mô hình phát triển sản xuất/ngành nghề và tự chịu trách nhiệm về kết quả, bao gồm cả thành quả đạt được và rủi ro (nếu có). Dự án chỉ đóng vai trò hỗ trợ theo chính sách của Nhà nước (sẽ trình bày ở phần sau). 
b. Công bằng, bình đẳng

Các đối tượng được Dự án hỗ trợ phải được lựa chọn một cách công bằng, bình đẳng theo các tiêu chí đánh giá, lựa chọn đã đề ra (trình bày ở phần sau)

c. Phát huy dân chủ cơ sở, công khai, minh bạch 
Các tiêu chí đánh giá, lựa chọn giúp cho việc dự án đưa ra quyết định hỗ trợ phải được xây dựng theo nguyên tắc phát huy dân chủ cơ sở và công khai trên địa bàn toàn xã trước khi tiến thực hiện việc đánh giá các đề xuất dự án hỗ trợ của người dân.

Các dự kiến quyết định hỗ trợ của Dự án cho các đối tượng cũng phải công khai cho người dân trong xã biết để đóng góp ý kiến trước khi Dự án đưa ra quyết định chính thức. 

d. Hiệu quả
Hiệu quả hỗ trợ của Dự án (của Nhà nước) phải được thực hiện theo nguyên tắc tối đa, bao gồm: hiệu quả trực tiếp cho người được nhận hỗ trợ, hiệu quả kinh tế-xã hôi, bao gồm cả vấn đề bảo vệ, cải thiện môi trường và bình đẳng giới.

e. Lồng ghép mọi nguồn lực hỗ trợ có cùng mục tiêu
Hiện tại và trong tương lai trên địa bàn xã có thể có nhiều nguồn lực có cùng mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân thông qua việc hỗ trợ nâng cao năng lực, phát triển sản xuất ngành nghề nông thôn từ  các tổ chức khác nhau, ví dụ:  các tổ chức khuyến nông, lâm, ngư; các chương trình/dự án trong nước và có nước ngoài tài trợ; các chương trình/dự án của các tổ chức phi chính phủ…

Do đó, các nguồn lực này cần phải được phối, kết hợp với nhau theo một thể thống nhất, tránh mâu thuẫn, trùng lắp nhằm đạt hiệu quả cao nhất (chi tiết sẽ trình bày ở các phần sau).  
Nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất phải gắn với các mô hình khuyến nông, khuyến công trên cùng điah bàn xã và với Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngây 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020???”
6. Nội dung hỗ trợ của Dự án 
Phương án 1: 
Dự án sẽ hỗ trợ cho các đối tượng tham gia dự án (như nêu ở mục 2) theo quy định của Nghị định 02/NĐ-CP về Khuyến nông (chi tiết nội dung và định mức hỗ trợ: xem phần 4):
a. Hỗ trợ bồi dưỡng, tập huấn và truyền nghề
b. Hỗ trợ thông tin tuyên truyền

c. Hỗ trợ xây dựng dự án/mô hình sản xuất mới và ngành nghề nông thôn

d. Hỗ trợ nhân rộng dự án/mô hình
Phương án 2: 
Dự án sẽ hỗ trợ cho các đối tượng tham gia dự án theo Quyết định của UBND tỉnh về nội dung và định mức hỗ trợ. Sau đây là nội dung hỗ trợ do tư vấn đề xuất phục vụ cho thảo luận (chi tiết nội dung và định mức hỗ trợ xem phần 4).
a. Hỗ trợ trực tiếp cho sản xuất
b. Hỗ trợ các dịch vụ trước, sau và trong quá trình sản xuất:

c. Hỗ trợ đào tạo ngành nghề nông thôn:

d. Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm: 

PHẦN 2. QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN


Bước 1: Xây 
Bước 1: Xây dựng dự án xã

a. Nội dung 
Ban quản lý xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động xây dựng Dự án của xã.

b. Kết quả phải đạt: 
Hoàn thành đề xuất Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn của xã (theo mẫu nêu trong Phụ lục 1), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bước 2: Thẩm định, phê duyệt dự án

a. Nội dung 
Đề xuất 1: Sau khi nhận được đề xuất Dự án do Ban phát triển xã xây dựng, UBND xã lấy ý kiến thẩm định của UBND huyện; sau đó UBND xã tổ chức  phê duyệt  Dự án.
Đề xuất 2: Sau khi nhận được đề xuất Dự án do Ban phát triển xã xây dựng, UBND xã  đề nghị Ban Chỉ đao huyện (Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM của huyện) giúp UBND huyện tổ chức thẩm định, phê duyệt Dự án.

b. Kết quả phải đạt: 

Dự án án Hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn của xã được UBND xã (theo đề xuất 1) hoặc UBND huyện (theo đề xuất 2) quyết định phê duyệt
Bước 3: Thực hiện dự án
a. Nội dung 
Ban quản lý xã xây dựng kế hoạch hàng năm, phối điều phối các nguồn lực thực hiện kế hoạch và tổ chức thực hiện dự án.
b. Kết quả phải đạt: 

Dự án được các mục tiêu đề ra, có hiệu quả cao.
Bước 4: Giám sát, đánh giá và Báo cáo
a. Nội dung thực hiện: 

Giám sát: thực hiện giám sát trong suốt quá trình thực hiện dự án.
Đánh giá: thực hiện theo định kỳ, quý, 6 tháng đầu năm, hàng năm, giai đoạn đến năm 2015 và đến năm 2020.
b. Kết quả phải đạt: 

Giám sát: Báo cáo giám sát cung cấp thông tin kịp thời cho Ban quản lý xã, phục vụ tốt cho công tác quản lý, điều hành dự án.
Đánh giá: Báo cáo đánh giá đúng, đủ các kết quả dự án đạt được, làm cơ sở cho Ban quản lý xã xây dựng Báo cáo thực hiện dự án theo quý, 6 tháng đầu năm , cả năm, giai đoạn đến năm 2015 và đến năm 2020.     

PHẦN 3. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  DỰ ÁN 
BƯỚC 1: XÂY DỰNG DỰ ÁN XÃ
1. Thông tin, tuyên truyền 
Thông tin tuyên truyền là hoạt động thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình dự án. Vì vậy, trong phần này chúng tôi chỉ đề cập đến những nội dung chủ yếu phục vụ cho công tác xây dựng dự án.  

a. Nội dung thông tin đến với người dân trong xã
· Thông tin về quy hoạch, kế hoạch, phát triển kinh tế xã hội, đề án xây dựng nông thôn mới và định hướng phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn của xã.
· Thông tin về Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn thuộc Chương trình MTQG về Xây dựng NTM. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến: thông tin về các đối tượng dự án hỗ trợ; chính sách hỗ trợ của dự án (của Nhà nước), bao gồm cả nội dung và mức hỗ trợ.

· Thông tin về quy trình xây dựng dự án xã và hướng dẫn thực hiện từng bước trong quy trình. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến các nội dung hướng dẫn xây dựng dự án xã.

b. Phương pháp thực hiện

Về nguồn thông tin: trích dẫn từ quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đề án xây dựng nông thôn mới của xã đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trích dẫn từ tài liệu Hướng dẫn thực hiện Dự án Hỗ trợ PTSX và ngành nghề nông thôn (tài liệu hướng dẫn này) và các thông tin có liên quan từ các văn bản của có quan Nhà nước ban hành...

Về phương pháp truyền tài thông tin: tùy theo điều kiện cụ thể ở từng xã, lựa chọn, kết hợp các hình thức thông tin thích hợp đến người dân. Ví dụ như: 
· Tuyên truyền, phổ biến cho người dân (theo cách phổ biến, đối thoại hỏi-đáp với người dân) tại các cuộc họp thôn (bản, cụm dân cư..).

· Thông tin được biên soạn thành các tài liệu/tờ rơi ngắn gọn, đơn giản dễ hiểu (đối với các xã đồng bào dân tộc thì dịch sang tiếng dân tộc), phân phát cho người dân trong các cuộc họp thôn.

· Đưa thông tin vào tranh, áp phích giấy khổ to, dán công khai tại Ban quản lý xã, Bảng tin của UBN xã, Nhà cộng đồng của thôn...

· Phát trên loa truyền thanh của xã, thôn...  
c.   Kết quả phải đạt
Các đối tượng dự án (như nêu ở mục 2, phần 1) trên địa bàn xã đều nắm vững các thông tin như ở điểm a nêu trên. 

2. Xác định nhu cầu hỗ trợ
     

Nội dung Ban quản lý xã phối hợp với Ban quản lý thôn và các tổ chức đoàn thể tổ chức họp thôn. Trên cơ sở người dân nắm vững các thôn như mục 1 (thông tin tuyên truyền), khuyến khích các cá nhân, hộ gia đình tự nguyện đăng ký (Phụ  lục 2: mẫu phiếu đăng ký) nhu cầu cần dự án hỗ trợ cho việc phát triển hoặc nâng cao hiệu quả sản xuất về các sản phẩm  nông, lâm, ngư nghiệp và ngành nghề nông thôn mà họ dự kiến thực hiện trước năm 2015 và sau năm 2015 đến năm 2020. Các cuộc họp thôn đều phải có biên bản. 
Tương tự như trên Ban quản lý xã tổ chức các cuộc họp với các tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng trên địa bàn xã để phổ biến, tiếp nhận nhu cầu cần hỗ trợ của họ theo phiếu đăng ký (Phụ lục 2: mẫu phiếu đăng ký), bao gồm nhu cầu trước năm 2015 và sau năm 2015 đến năm 2020.

b. Phương pháp

Trên cơ sở quy hoạch phát triển của xã (đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất, mặt nước), tiềm năng thế mạnh của địa phương, tình hình thị trường và năng lực phát triển sản xuất, ngành nghề của bản thân. Các đối tượng dự án phải tự đề xuất nhu cầu hỗ trợ vào mẫu phiếu đăng ký, nộp cho Ban quản lý xã.

c. Kết quả phải đạt: 

Phương án 1
Tập hợp nhu cầu cần hỗ trợ theo phiếu đăng ký và sắp xếp theo các nhóm nội dung sau: 
- Hỗ trợ bồi dưỡng, tập huấn và truyền nghề, bao gồm chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, phương pháp tiếp cận dịch vụ, thị trường....: số đối tượng đăng ký thực hiện theo từng đối tượng (như nêu ở Mục 2, Phần 1) trước và sau năm 2015 đến năm 2020
- Hỗ trợ thông tin tuyên truyền: số đối tượng đăng ký thực hiện hiện theo từng đối tượng (như nêu ở Mục 2, Phần 1) trước và  sau năm 2015 đến năm 2020
- Hỗ trợ xây dựng dự án/mô hình sản xuất mới và ngành nghề nông thôn: số đối tượng đăng ký thực hiện theo từng đối tượng (như nêu ở Mục 2, Phần 1)  trước và sau năm 2015 đến năm 2020
- Hỗ trợ nhân rộng dự án/mô hình: số đối tượng đăng ký thực hiện theo từng đối tượng (như nêu ở Mục 2, Phần 1) trước và sau năm 2015 đến năm 2020
Phương án 2. 
Tập hợp nhu cầu cần hỗ trợ theo phiếu đăng ký và sắp xếp theo nội dung nêu trong Quyết định của UBND  tỉnh về dự án này. Sau đây là nội dung hỗ trợ do tư vấn đề xuất phục vụ cho thảo luận (chi tiết xem phần 4).

· Hỗ trợ trực tiếp cho sản xuất
· Hỗ trợ các dịch vụ trước, sau và trong quá trình sản xuất:

· Hỗ trợ đào tạo ngành nghề nông thôn:

· Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm: 

3. Xác định mục tiêu dự án

Mục tiêu dài hạn

Hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn nhằm nâng cao  thu nhập cho  người dân và giảm tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực  nông, lâm, ngư nghiệp.
Mục tiêu cụ thể 

· Góp phần tăng thu nhập của người dân trong xã từ xxx triệu đồng lên xxx triệu đồng/hoặc tăng xx%  vào năm 2015 và xxx triệu đồng/hoặc tăng xx% vào năm 2020.

· Góp phần làm giảm lao động trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp xuống còn xx% vào năm 2015 và xx% vào năm 2020. 

· Góp phần tăng số lao động và/hoặc tỷ lệ lao động được đào tạo, có cơ hội việc làm từ xxx người và hoặc/xx % từ năm .... đến năm 2015 và 2020.

4. Đề xuất cơ cấu tổ chức, quản lý dự án xã 
Đề xuất bộ máy quản lý dự án xã: Ban quản lý xã kiêm Ban quản lý dự án xã
Các chức danh trong Ban quản lý dự án, bao gồm:

· Giám đốc, phó giám đốc dự án: là Trưởng, phó Ban quản lý xã hoặc......

· Cán bộ kế hoạch, tài chính, kế toán
· Thủ quỹ, văn thư
· Cán bộ giám sát 

· Cán bộ phụ trách các phần việc dự án: có thể phân công phụ trách theo hợp phần dự án hoặc theo lĩnh vực chuyên môn (về nông, lâm, ngư nghiệp....) hoặc.... 

· Dấu và tài khoản: Dự án có dấu và tài khoản riêng hay sử dụng dấu và tài khoản của UBND xã ???

· ....
Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án, có thể tham khảo mẫu như nêu trong Phụ lục 3.
5. Ngân sách và nguồn ngân sách 

5.1. Dự toán nhu cầu ngân sách hỗ trợ 
Trên cơ sở kết quả xác định nhu cầu hỗ trợ theo phương án 1 và phương án 2 đã thực hiện ở Mục 2, Phần 3. Nội dung và định mức hỗ trợ: Phương án 1: theo quy định của Nghị định 02/NĐ-CP về Khuyến nông; Phương án 2: theo Quyết định của UBND tỉnh (chi tiết nội dung và định mức hỗ trợ: xem phần 4). Dự toán nhu cầu kinh phí cho từng nội dung hỗ trợ và tổng hợp vào Biểu 1A và Biểu 1B dưới đây. 

Trên cơ sở đề xuất mô hình tổ chức, quản lý dự án (ở Mục 4, Bước 1, Phần 3) và các định mức tiền lương, tiền công... hiện hành. Dự toán nhu cầu kinh phí quản lý vận hành dự án và tổng hợp vào Biểu 1A, 1B.
Biểu 1A: Dự toán nhu cầu ngân sách hỗ trợ theo phương án 1 
Đơn vị: triệu đồng
	TT
	Nội dung
	từ 2013 đến 2015
	từ 2016 đến 2020
	Tổng

	1
	Hỗ trợ bồi dưỡng, tập huấn và truyền nghề.
	
	
	

	2
	Hỗ trợ thông tin tuyên truyền


	
	
	

	3
	Hỗ trợ xây dựng dự án/mô hình sản xuất mới và ngành nghề nông thôn


	
	
	

	4
	Hỗ trợ nhân rộng dự án/mô hình


	
	
	

	5
	Chi phí quản lý
	
	
	

	6
	Dự phòng: ...%
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	


Biểu 1B: Dự toán nhu cầu ngân sách hỗ trợ theo phương án 2 
Đơn vị: triệu đồng

	TT
	Nội dung
	từ 2013 đến 2015
	từ 2016 đến 2020
	Tổng

	1
	Hỗ trợ trực tiếp cho sản xuất
	
	
	

	2
	Hỗ trợ các dịch vụ trước, sau và trong quá trình sản xuất
	
	
	

	3
	Hỗ trợ đào tạo ngành nghề nông thôn
	
	
	

	4
	Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm
	
	
	

	5
	Chi phí quản lý
	
	
	

	6
	Dự phòng: ...%
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	


5.2. Dự kiến các nguồn ngân sách đáp ứng nhu cầu hỗ trợ
Sau đây là các nguồn ngân sách tiềm năng đáp ứng nhu cầu hỗ trợ của người dân trên địa bàn xã. 

a. Ngân sách dự án xã: từ ngân sách nhà nước (trung ương, tỉnh, huyện) cấp cho dự án xã, bình quân khoảng 300 triệu đồng/năm; từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ cho Ban quản lý dự án để thực hiện dự án xã (nếu có). 

b. Nguồn từ tổ chức khuyến nông, lâm, ngư:
c. Nguồn từ các chương trình, dự án khác: đang hoạt động trên địa bàn, bao gồm cả chương trình, dự án có nước ngoài tài trợ; chương trình, dự án của các tổ chức phi Chính phủ...  

d. Các nguồn khác:
6. Tổng hợp kết quả, viết Đề xuất Dự án xã
Tổng hợp các kết quả đạt được của các Mục 2, 3, 4, 5 , Bước 1, Phần 3 theo mẫu đề xuất dự án (phụ lục 2). Trên cơ sở đó phát triển thành Đề xuất Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn của xã. Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
BƯỚC 2: THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN

1. Hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt dự án

-  Tờ trình xin phê duyệt dự án (sự cần thiết, mục tiêu, đối tượng, nguồn vốn, kết quả).

- Đề xuất Dự án

2. Trình tự trình thẩm định và phê duyệt dự án

Đề xuất 1: 
a. Ban quản lý xã gửi Đề xuất Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn xã lên UBND xã.

b. UBND xã trình Hội Đồng Nhân dân xã thông qua (trong thời han 7 ngày).

c. Sau khi có ý kiến thông qua của HĐND xã, UBND xã gửi hồ sơ Đề xuất Dự án lên UBND huyện xin ý kiến thẩm định (trong thời hạn 7 ngày).
d. UBND huyện giao các đơn vị, chức năng có ý kiến thẩm định, đề nghị UBND xã chỉ đạo Ban Quản lý xã chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến thẩm định sau đó Chủ tịch UBND xã ra Quyết định phê duyệt dự án (trong 7 ngày).   

Đề xuất 2: 

a. Ban quản lý xã gửi Đề xuất Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn xã lên UBND xã.

b. UBND xã trình Hội Đồng Nhân dân xã thông qua (trong thời han 7 ngày).

c. Sau khi có ý kiến thông qua của HĐND xã, UBND xã gửi Hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt dự án lên Ban Chỉ đạo huyện (Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM của huyện).

d. Ban Chỉ đạo huyện tổ chức thẩm định dự án: thành lập hội đồng thẩm định bao gồm các đơn vị, chức năng..., yêu cầu UBND xã chỉ đạo Ban Quản lý xã chỉnh sửa, bổ sung (nếu cần). UBND huyện ra Quyết định phê duyệt dự án trên cơ sở đề nghị phê duyệt của Ban Chỉ đọa huyện (trong vòng 7 ngày).
BƯỚC 3: THỰC HIỆN DỰ ÁN XÃ
1. Thành lập bộ máy tổ chức, quản lý thực hiện Dự án xã

Sau khi có Quyết định phê duyệt Dự án xã của Chủ tịch UBND xã (theo đề xuất 1) hoặc UBND huyện (theo đề xuất 2), Ban quản lý xã đề xuất Chủ tịch UBND xã ban hành các quyết định về:
· Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban quản lý dự án (như nêu ở Mục 4, Bước 2, Phần 3), bao gồm: nhiệm vụ (nội dung công việc phải làm), trách nhiệm và quyền hạn. Một người có thể kiêm nhiệm 2 hoặc 3 chức danh nhưng không được trái với các quy định về tổ chức, nhân sự hiện hành của Nhà nước.

· Quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án, có thể tham khảo mẫu như nêu trong Phụ lục 3.
2. Thực hiện dự án năm thứ nhất
2.1  Tập hợp nhu cầu hỗ trợ cho năm đầu tiên
Phổ biến, tuyên truyền cho các đối tượng dự án trên địa bàn xã theo các phương pháp như đã nêu ở Mục 1, Bước 1, Phần 3. Nội dung thông tin chủ yếu tập trung vào các vấn đề: 

· Phổ biến chính sách hỗ trợ của Dự án xã, bao gồm cả nội dung và định mức hỗ trợ.

· Hướng dẫn các đối tượng của Dự án xã xây dựng, đề xuất dự án /mô hình phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn do họ làm chủ, trong đó có phần đề nghị Dự án xã hỗ trợ (Mẫu đề xuất dự án/mô hình: Phụ lục 4). 

· Phổ biến các tiêu chí đánh giá đề xuất dự án của các đối tượng đề xuất (nêu ở mục 2.2 dưới đây).

Thu thập đề xuất dự án/mô hình của các đối tượng trên địa bàn toàn xã.

2.2  Xây dựng tiêu chí đánh giá các đề xuất dự án, mô hình
Ban quản lý dự án xã, có thể mời thêm cán bộ của các phòng, ban chức năng và tổ chức khuyến nông huyện tham gia xây dựng các tiêu chí đánh giá các đề xuất dự án/mô hình của các đối tượng. Các tiêu chí chính có thể là:
· Tính khả thi của đề xuất dự án/mô hình: tiêu chí này chỉ đánh giá Đạt (có khả thi) hoặc Không đạt (không khả thi).

· Hiệu quả kinh tế của đề xuất dự án: xx điểm. Nội dung của tiêu chí này là dự án có thể nâng mức độ thu nhập của chủ dự án và những người trực tiếp tham gia dự án  tăng thêm bao nhiêu......

· Dự án/mô hình đưa ra sản phẩm mới có tiềm năng tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người tham gia: xx điểm

· Số người được đào tạo ngành nghề, có khả năng sẽ rời sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp: xx điểm.
· Số người/hỗ gia đình được hưởng lợi, kể cả hưởng lợi trực tiếp, gián tiếp từ dự án/mô hình: xx điểm

· Số hộ nghèo được hưởng lợi từ dự án/mô hình: xx điểm

· Số phụ nữ tham gia và hưởng lợi trực tiếp từ dự án/mô hình xxx điểm

· .....

Số điểm cụ thể của từng tiêu chí do Ban quản lý dự án quyết định tùy theo đặc điểm cụ thể của từng nơi. Tổng số điểm nên là 100.
Các tiêu chí đánh giá sau khi được xây dựng, thống nhất phải được công bố công khai cho các đối tương dự án biết như mục 2.1. đã nêu.

2.3. Đánh giá các đề xuất dự án/mô hình, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên
Ban quản lý dự án xã, có thể mời thêm đại diện của các tổ chức xã hội trong xã như Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên, Ban Phát triển thôn...và đại diện một số phòng, ban có liên quan, tổ chức khuyến nông huyện tham gia đánh giá các đề xuất dự án/mô hình theo các tiêu chí đánh giá. 
Các đề xuất dự án/mô hình không có tính khả thi (không đạt) sẽ bị loại.
Các đề xuất dự án/mô hình còn lại sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên hỗ trợ theo số điểm từ cao đến thấp và công khai cho dân biết.

Trong trường hợp có quá nhiều đề xuất dự án, mô hình thì các dự án/mô hình có số điểm đánh giá dưới 50 điểm cũng có thể không cần thiết phải đưa vào danh sách sắp xếp thứ tự ưu tiên.

2.4. Điều phối các nguồn lực hỗ trợ
Ban quản lý dự án xã nên tiếp cận các tổ chức có mục tiêu hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn đang hoạt động trên địa bàn xã (gọi tắt là nhà tài trợ), ví dụ như cơ quan khuyến nông huyện, tỉnh, các chương trình, dự án khác...Giới thiệu danh sách các đề xuất dự án/mô hình và đề nghị để họ lựa chọn hỗ trợ. Đối với các đề xuất dự án/mô hình được các nhà tài trợ nhất trí hỗ trợ, chủ đề xuất dự án/mô hình có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để được nhận hỗ trợ theo quy định của nhà tài trợ và thỏa thuận giữa hai bên. Ban quản lý Dự án xã chỉ có trách nhiệm tạo các điều kiện thuận lợi trong phạm vi quyền hạnh của mình.

Danh sách đề xuất dự án/mô hình, sau khi đã trừ ra các dự án/mô hình đã được các nhà tài trợ hỗ trợ, sẽ được Ban quản lý dự án xã dùng nguồn ngân sách của Dự án xã hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên. Kèm theo quyết định hỗ trợ của Ban quản lý xã là Bản Cam kết giữa chủ đề xuất dự án/mô hình và Ban quản lý dự án xã về việc cam kết thực hiện đúng đề xuất dự án/mô hình và cam kết hỗ trợ. Trong Bản Cam kết nên có điều khoản (i) nếu chủ dự án/mô hình nếu vì nguyên nhân chủ quan không thực hiện đúng dự án/mô hình như đã đề xuất, thỏa thuận thi Ban quản lý dư án xã có thể dừng hoặc cắt hỗ trợ; (ii) nếu chủ dự án/mô hình thực hiện tốt, hiệu quả dự án/mô hình mang lại cao hơn dự kiến, có khả năng phát triển mở rộng... thì Ban quản lý dự án xã có thể xem xét ”thưởng” bằng cách tăng thêm mức hỗ trợ...

2.5. Tổ chức thực hiện các dự án, mô hình được hỗ trợ
Chủ dự án/mô hình chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện dự án/mô hình theo như đề xuất đã được duyệt, cam kết. Tương tự, Ban quản lý dự án xã chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc cung cấp các hỗ trợ cho chủ dự án/mô hình như đã cam kết.  
3. Thực hiện dự án năm thứ hai và các năm tiếp theo 
Năm thứ 2, trước hết là Ban quản lý dự án xã dành nguồn lực tiếp tục thực hiện các dự án/mô hình từ năm thứ nhất có thời hạn hỗ trợ hơn 1 năm và đang tiến triển tốt. Sau đó mới tiến hành xem xét hỗ trợ các đề xuất dự án/mô hình mới. Quá trình thực hiện tương tự như năm thứ nhất và các năm tiếp theo cũng tương tự. 

Hàng năm, rút kinh nghiệp từ quá trình thực hiện, Ban quản lý dự án xã có thể tiến hành một số bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, ví dụ như bố sung, hoặc bỏ bớt một số tiêu chí đánh giá, thay đổi số điểm của từng tiêu chí....  
BƯỚC 4: GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ và BÁO CÁO
1. Giám sát

Cán bộ giám sát của Ban quản lý xã, và Ban Phát triển thôn thực hiện nhiệm vụ giá sát, kết hợp với các biện pháp như giám sát cộng đồng trong suốt quá trình thực hiện các dự án/mô hình theo các nội dung như  số lượng, chất lượng, đầu vào, đầu ra, kết quả của dự án,  đối tượng, kinh phí, tiến độ thực hiện các dự án/mô hình của các chủ dự án và việc cung cấp hỗ trợ của Ban quản lý dự án xã.    

Báo cáo giám sát phải cung cấp đúng, đủ, kịp thời các thông tin giám sát, đặc biệt là thông tin về hiện tượng bất thường cho Ban quản lý dự án xã biêt để có các biện pháp xử lý hợp lý, mang lại hiệu quả cao. (theo mẫu)
2. Đánh giá

Trước hết Ban quản lý dự án xã phải tiến hành đánh giá từng dự án/mô hình. Thời điểm đánh giá phải phải phù hợp với đặc điểm, tiến trình của từng dự an/mô hình cụ thể. Ví dụ, đối với dự án về đào tạo nghề, có thể đánh giá kết quả của từng khóa học (lớp sơ cấp, lớp nâng cao…); Đối với dự án/mô hình phát triển sản xuất, có thể đánh giá kết quả giai đoạn đầu tư. Tiếp theo là đánh giá kết quả sản xuất thử. Sau đó là đánh giá năm sản xuất chính thức đầu tiên, thứ 2. ….

Đánh giá kết quả thực hiện Dự án xã được thực hiện theo định kỳ: hàng quý, 6 tháng đầu năm, cả năm, giai đoạn đến năm 2015 và đến năm 2020. Thực chất đây là việc tổng hợp các kết quả đánh giá các dự án/mô hình về phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn trên địa bàn xã tại thời điểm đó. 

3. Báo cáo thực hiện dự án xã

Trên cơ sở Báo cáo giám sát và đặc biệt là Báo cáo đánh giá. Ban quản lý dự án xã xây dựng Báo cáo dự án xã hàng quý, 6 tháng đầu năm và hàng năm, Báo cáo năm 2015 và năm 2020. Gửi lên cơ quan quản lý cấp trên.

PHẦN 4. NỘI DUNG VÀ ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CỦA DỰ ÁN 

Phương án 1:  
1. Chính sách hỗ trợ bồi dưỡng, tập huấn và truyền nghề

a. Nội dung

- Bồi dưỡng, tập huấn và truyền nghề cho người sản xuất để nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, quản lý kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp;

- Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất tiên tiến.

b. Hoạt động

- Biên soạn tài liệu đào tạo tập huấn (ngoài tài liệu của trung ương đã biên soạn); 

- In tài liệu đào tạo tập huấn;

- Thuê hội trường, phòng học, thiết bị phục vụ học tập;

- Trả thù lao cho giảng viên, chuyên gia;

- Hỗ trợ cho hướng dẫn viên thực hành thao tác kỹ thuật;

- Hỗ trợ tiền nước uống, văn phòng phẩm, tài liệu, tiền ăn, tiền đi lại, tiền ngủ (nếu phải nghỉ qua đêm) cho học viên trong thời gian tập huấn;

- Hỗ trợ tham quan, học tập mô hình sản xuất tiên tiến: tiền tàu, xe đi và về; tiền ăn trong thời gian tham quan, học tập;  tiền thuê phòng nghỉ (nếu phải nghỉ qua đêm);

- Chi phí quản lý lớp học.

c. Định mức

Đối với người sản xuất

- Nông dân sản xuất nhỏ, nông dân thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ 100% chi phí tài liệu và 100% chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự đào tạo;

- Nông dân sản xuất hàng hóa, chủ trang trại, xã viên tổ hợp tác và hợp tác xã, công nhân nông, lâm trường được hỗ trợ 100% chi phí tài liệu và 50% đi lại, ăn ở khi tham dự đào tạo;

- Doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỗ trợ 50% chi phí tài liệu khi cử người tham dự đào tạo (không quá 3 người)
2. Chính sách hỗ trợ thông tin tuyên truyền
-  Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí thông tin tuyên truyền về hoạt động khuyến nông cho các tổ chức, cá nhân có dự án thông tin tuyên truyền được cấp có thẩm quyền phê duyệt từ nguồn kinh phí khuyến nông hàng năm bố trí cho địa phương.
3. Chính sách hỗ trợ xây dựng dự án/mô hình 
- Mô hình  ở địa bàn khó khăn (xã nghèo, xã bãi ngang ven biển, hải đảo và thuộc huyện nghèo) được hỗ trợ 100% chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu (bao gồm các loại phân bón, hóa chất, thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản);

-  Mô hình  ở địa bàn trung du miền núi, bãi ngang được hỗ trợ 100% chi phí mua giống và 50% chi phí mua vật tư thiết yếu.

- Mô hình  ở địa bàn đồng bằng được hỗ trợ 100% chi phí mua giống và 30% chi phí mua vật tư thiết yếu.

- Đối với các mô hình cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến và ngành nghề nông thôn, nghề muối, được hỗ trợ kinh phí để mua công cụ, máy cơ khí, thiết bị với mức 100% ở địa bàn khó khăn, huyện nghèo, không quá 75% ở địa bàn trung du miền núi, bãi ngang, không quá 50% ở địa bàn đồng bằng;

-  Mô hình  ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ không quá 30% tổng kinh phí thực hiện mô hình.

Nội dung hỗ trợ:

- Giống, vật tư chính (thức ăn chăn nuôi, phân hoá học, thuốc thú y, bảo vệ thực vật, máy móc, thiết bị cần thiết cho xây dựng mô hình);

- Chi phí mua bản quyền, quy trình công nghệ mới;

- Chi phí thuê cán bộ kỹ thuật chỉ đạo mô hình;

- Chi phí tập huấn cho người sản xuất, tham quan, tổng kết mô hình, bồi dưỡng cho hướng dẫn viên hướng dẫn thực hành thao tác kỹ thuật.

4. Chính sách hỗ trợ nhân rộng dự án/mô hình

- Được hỗ trợ 100% kinh phí  cho các hoạt động về thông tin, tuyên truyền, quảng cáo, hội nghị đầu bờ để nhân rộng mô hình.

-  Được hỗ trợ từ 30-70% Giống cây trồng, vật nuôi, giống thuỷ sản loại tốt, nằm trong danh mục đã được các hộ đăng ký trong dự án;

-  Được hỗ trợ 30-70% Vật tư chủ yếu phù hợp với hạng mục sản xuất trong dự án (thức ăn chăn nuôi, phân hoá học, thuốc thú y, bảo vệ thực vật); 

-  Được hỗ trợ 100% kinh phí để hướng dẫn kỹ thuật  về sử dụng các loại giống, vật tư theo qui trình sản xuất.

- Được Hỗ trợ chi phí mua máy, thiết bị cơ khí hoặc bán cơ khí phục vụ sản xuất (máy cày, bừa, bơm nước; máy tuốt lúa.v.v.), và phục vụ chế biến, bảo quản nông sản (máy sấy, máy thái trộn thức ăn chăn nuôi,...); ưu tiên hỗ trợ những trang thiết bị, máy, công cụ sử dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có và đang có nhu cầu cao của địa phương. Đối tượng được hỗ trợ, Mức hỗ trợ, Điều kiện được hỗ trợ, Phương thức hỗ trợ  được thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh..
- Được hỗ trợ 100% kinh phí để hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật để sử dụng thành thạo các loại trang thiết bị, máy, công cụ đã được hỗ trợ.

Phương án 2:  

UBND tỉnh Quyết định nội dung, định mức dự án hỗ trợ. Sau đây là đề xuất của tư vấn phục vụ cho thảo luận:
1. Về nội dung hỗ trợ

a. Hỗ trợ trực tiếp cho sản xuất:
· Giống cây trồng, vật nuôi
· Vật tư, trang thiết bị, máy móc móc phục vụ trực tiếp cho sản xuất 
· Đào tạo/tập huấn (bao gồm cả tham quan, học tập kinh nghiệm, hội thảo) kỹ thuật, quy trình sản xuất, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, sản phẩm sạch, vệ sinh môi trường trong sản xuất...

· ....

b. Hỗ trợ các dịch vụ trước, sau và trong quá trình sản xuất:

· Các dịch vụ cung cấp, bảo quản  đầu vào cho sản xuất: giống (cây, con) mới, có chất lượng, hiệu quả cao...
· Dịch vụ làm đất, thu hái sản phẩm, phòng, diệt sâu, bệnh cho cây, con... 
· Dịch vụ bảo quản chất lượng, an toàn sản phẩm trước khi tiêu thụ...

· ...

c. Hỗ trợ đào tạo ngành nghề nông thôn:
· Hỗ trợ cho cơ sở đào tạo: ví dụ trang thiết bị, công cụ phục vụ cho đào tạo nghề...
· Hỗ trợ cho người đào tạo (truyền nghề), người học nghề....

· ....

d. Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm: 
· Hỗ trợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu...

· Hỗ trợ tìm kiếm, tiếp cận các kênh tiêu thụ/khách hàng lâu dài, ổn định...
· ...

2. Về định mức hỗ trợ

a. Nên đưa ra định mức hỗ trợ cho từng nội dung cụ thể: ví dụ hỗ trợ xx% giá trị của... (ví dụ: hỗ trợ 30% giá trị thiết bị), nhưng không quá xxx triệu đồng???
b. Nên có sự khác biệt về định mức đối với từng địa bàn, ví dụ:
· Xã, thôn nghèo, vùng sâu, xa, biên giới, hải đảo
· Xã, thôn miền núi, đồng bào dân tộc
· Xã , đồng bằng...

· ...

c. Nên có sự khác biệt về định mức, phương thức hỗ trợ đối với đối tượng dự án, ví dụ: 

· Đối với hộ nghèo

· Đối với hộ cận nghèo

· Hỗ trợ 1 lần/nhiều lần...
· ....

3. Xây dựng định mức hỗ trợ 

a. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng định mức hỗ trợ cụ thể trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh quyết định. Định mức hỗ trợ được dùng làm căn cứ để xây dựng kế hoạch, thực hiện và giám sát thực hiện dự án. Định mức hỗ trợ cần cụ thể cho từng nội dung, có phân biệt cho các đối tượng và các vùng (xã, thôn) đặc thù của tỉnh. 
b. Đầu vụ sản xuất hoặc 06 tháng 01 lần, căn cứ vào thông báo giá của Sở Tài chính, UBND tỉnh sẽ có quyết định điều chỉnh cho sát với thực tế.

PHẦN 5. PHÂN BỔ NGÂN SÁCH HÀNG NĂM CHO DỰ ÁN XÃ
UBND tỉnh phân bổ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho các huyện và huyện phân bổ cho các Dự án xã phải theo tiêu chí, không phân bổ bình quân.

Sau đây là một số tiêu chí phân bổ vốn ( (đề xuất của tư vấn phục vụ cho thảo luận): 
· Số xã có Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn được phê duyệt.

· Quy mô xã: số hộ dân, diện tích đất đai, mặt nước...

· Vị trí địa lý, điều kiện đặc thù của các xã: miền núi, vùng sâu, xã 

· Tỷ lệ hộ nghèo của các xã
· .... 
Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành xây dựng tiêu chí phân bổ vốn, trình UBND tỉnh. UBND tỉnh (sau khi có ý kiến thông qua của HĐND tỉnh???) ra Quyết định phê duyệt tiêu chí làm căn cứ phân bổ vốn hỗ trợ cho các Dự án xã.  
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Giám sát, đánh giá, báo cáo
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Thẩm đinh và phê duyệt





Xây dựng dự án
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